TÓM TẮT
ĐÀO THỊ HIỀN, 2009. Đề tài nghiên cứu “Khảo sát 15 tổ hợp ngô lai và 15 dòng ngô tự phối tại Hưng Thịnh (Đồng Nai) năm 2009”. 
GVHD: TS. HOÀNG KIM.

Địa điểm thực hiện tại khu thí nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 08 năm 2009. Mục tiêu: Khảo sát năng suất hạt, thời gian sinh trưởng, đặc điểm hình thái, khả năng chống chịu sâu bệnh, đổ ngã của 15 dòng ngô tự phối và 15 tổ hợp ngô lai. Nội dung gồm hai thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Khảo nghiệm 15 tổ hợp lai, trong đó có 13 tổ hợp lai luân giao giữa các dòng tự phối và 2 giống đối chứng là C919 và CP888. Thí nghiệm 2: Khảo nghiệm 15 dòng ngô tự phối có nguồn gốc từ bốn nước Việt Nam, Thái Lan, Mỹ và Ấn Độ với độ thuần tương đối cao (S ≥ 6). Phương pháp thí nghiệm: Các dòng tự phối và tổ hợp lai được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (Random Complete Block Dezign – RCBD), đơn yếu tố, ba lần lặp lại. Diện tích ô thí nghiệm 10,5m2 = 5m x 2,1m. Quy trình kỹ thuật áp dụng theo quy phạm khảo nghiệm giống ngô tiêu chuẩn ngành 10 TCN341 – 2006. Khoảng cách trồng: 70 cm x 25 cm. Mật độ: 57.143 cây/ha. Liều lượng phân bón: 10 tấn phân chuồng + 150 kg N + 80 kg P2O5 + 120 kg K2O. 


Kết quả đã thu được như sau: 1) Thí nghiệm khảo sát 15 tổ hợp ngô lai cho thấy có 11 tổ hợp đạt năng suất thực thu biến động từ 5640 – 10260 kg/ha, thời gian sinh trưởng 89 – 95 ngày, sức sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh và đổ ngã so với hai đối chứng C919 và CP888 có năng suất thực thu 7609 kg/ha và 6880 kg/ha và thời gian sinh trường lần lượt là 92 ngày và 94 ngày. Hai tổ hợp lai TH15 và TH13 là triển vọng nhất, thích hợp sinh thái địa phương. 2) Nguồn gốc và đặc tính nông học của hai tổ lai triển vọng nhất: Tổ hợp lai TH15 (NLU- 1M6-2 x NLU- 3F5-1) có thời gian sinh trưởng 92 ngày, năng suất hạt khô thực thu 10.260 kg /ha, khác biệt rất có ý nghĩa thống kê so với đối chứng C919 (7609 kg/ha). Hạt vàng sáng chất lượng hạt tốt, chiều cao cây 225,80 cm, chiều cao đóng bắp 96,54 cm, số trái hữu hiệu 1,23 trái/cây, trái dài (19,34 cm), đường kính trái khá to (4,5 cm) và rất đồng đều, số hàng trên trái là 15,37 hàng/trái, số hạt trên hàng là 36,90 hạt/hàng, tỷ lệ hạt trên trái là 80,63 %, trọng lượng 1000 hạt 305 gam, lá bi bọc kín đầu trái (điểm 1), khả năng chống chịu sâu bệnh và đổ ngã tốt (bệnh khô vằn, rỉ sắt cấp 1, không bị sâu đục thân và không đổ ngã). Tổ hợp lai TH13 (DK414 x FD7-2RN4-6) có thời gian sinh trưởng là 90 ngày, năng suất thực thu là 8404 kg/ha khác biệt rất có ý nghĩa thống kê so với đối chứng C919 (7609 kg/ha). Hạt vàng sáng chất lượng tốt. Chiều cao cây 240,49 cm, chiều cao đóng bắp 116,55 cm, số trái hữu hiệu trên cây là 1,08 trái/cây, số hàng trên trái là 15,67 hàng/trái, số hạt trên hàng là 33,25 hạt/hàng, tỷ lệ hạt trên trái là 82,46 %, trọng lượng 1000 hạt 307 gam, lá bi bao kín đầu trái (điểm 1), hạt nửa đá màu vàng cam đẹp, không đổ ngã, chống chịu sâu bệnh tốt (khô vằn: điểm 1, rỉ sắt: điểm 2, sâu đục thân: 2,87 %) 3) Thí nghiệm khảo sát 15 dòng ngô tự phối cho thấy: bảy dòng VK1, P13, P11- 4, DK414, P11-7, NLU-3F5-1, NLU-3F5-2 đều đã thuần qua bảy đời tự phối, đạt độ đồng đều cao với thời gian trỗ cờ biến động 52 - 58 ngày, phun râu 56 - 63 ngày, thời gian sinh trưởng 100 - 108 ngày. 4) Bảy dòng tự phối VK1, NLU-3F5-1, NLU 3F5-2, DK414, P13, P11-7 và NLU-1M6-2 có nhiều đặc tính tốt: thời gian sinh trưởng từ 98 – 117 ngày, chiều cao cây 144,70 – 160,36 cm, chiều cao đóng bắp 54 – 70,84 cm, đường kính trái 3,30 – 3,79 cm, số trái hữu hiệu trên cây 1 – 1,3 trái/cây, số hàng/trái 9,8 – 12,70 hàng/trái, số hạt/hàng 10,97 – 16,67 hạt/hàng, trọng lượng 1000 hạt 155 – 178 gam, năng suất lý thuyết 1255 – 1951 kg/ha, năng suất cá thể 32,90 – 63,97 gam/cây. Lá bi bao kín trái (điểm 1 – điểm 2), không đổ ngã, nhiễm nhẹ bệnh khô vằn và rỉ sắt. 

